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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2024 CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN 

(Tính đến ngày 15/7/2024) 

STT Khoa/Viện Lớp Số thẻ Bạn đọc Nhan đề ĐKCB Ngày mượn Hạn trả 

1 

Khoa học  

Quản lý 

D18GD01 1821401010058 
Trần Thị Bích 

Tuyền 

Lí luận giáo dục / Phan Thanh 

Long (chủ biên), Trần Quang 

Cấn, Nguyễn Văn Diện 

DH11004142 22/04/2021 02/05/2021 

Giáo trình giáo dục học : Biên 

soạn theo module / Phan Thị 

Hồng Vinh (ch.b.), Dương Anh 

Tuân, Nguyễn Giang Nam 

DH15003558 22/04/2021 02/05/2021 

2 D18LU09 1823801010551 Lê Đức Lâm 

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004 

: Sửa đổi, bổ sung năm 2011 / 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

DH11004400 20/07/2020 30/07/2020 

Hệ thống Văn bản pháp luật quốc 

tế và Việt Nam sử dụng học tập - 

Môn pháp luật về lãnh thổ biên 

giới quốc gia và luật biển / Vũ 

Duy Khang (Tuyển chọn và hệ 

thống) 

DH18005196 20/07/2020 30/07/2020 

Trở thành người ảnh hưởng = 

Becoming a person of influence : 

How to positively impact the 

lives of others / John C. Maxwell, 

Jim Dornan ; Nguyễn Tư Duy 

Khiêm dịch 

DH20001504 20/07/2020 30/07/2020 

3 D18LU09 1823801010620 Đàng Năng An 
Hành trình của người bán hàng vĩ 

đại / Nguyễn Anh Dũng 
DH21000441 22/05/2021 11/06/2021 
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Làm chủ cuộc chơi, thay đổi cuộc 

đời : Weldon Long - Hành trình 

từ phạm nhân thành triệu phú / 

Weldon Long; Tom Hopkins giới 

thiệu; Vân Khanh dịch 

DH19000054 22/05/2021 11/06/2021 

Đối diện cuộc đời : Đạo khả đạo, 

phi thường đạo Lão Tử / Jiddu 

Krishnamurti; Nguyễn Tường 

Bách (biên dịch) 

DH16000926 22/05/2021 11/06/2021 

4 D18MT01 1824403010009 Quách Vương Huy 

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và 

công nghiệp / Trịnh Xuân Lai 
DH12004616 28/12/2020 07/01/2021 

Xử lí nước cấp : Giáo trình dùng 

cho chuyên ngành cấp và thoát 

nước / Nguyễn Ngọc Dũng 

DH12006533 28/12/2020 07/01/2021 

5 D20LUAT04 2023801010021 Nguyễn Lê Sử Khôi 

Giáo trình luật hành chính Việt 

Nam / Phạm Hồng Thái, Nguyễn 

Thị Minh Hà (ch.b.), Nguyễn Cửu 

Việt 

DH18000042 26/05/2021 05/06/2021 

Bình luận Luật xử lý vi phạm 

hành chính và chỉ dẫn áp dụng 

pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính trong mọi lĩnh vực / Trần 

Thế Vinh 

DH14003014 26/05/2021 05/06/2021 

6 D20LUAT02 2023801010052 
Nguyễn Thị Xuân 

Thơm 

Giáo trình Pháp luật về cạnh tranh 

và giải quyết tranh chấp thương 

mại / Hà Thị Thanh Bình (ch.b) 

và [nh.ng. khác] 

DH13004160 24/08/2023 03/09/2023 

Định tội danh: Lý luận, lời giải 

mẫu và 500 bài tập : Sách chuyên 

khảo / Lê Cảm, Trịnh Quốc Toản 

DH15002420 24/08/2023 03/09/2023 
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Giáo trình tư pháp quốc tế : Phần 

riêng / Mai Hồng Quỳ (Ch.b.) và 

[nh.ng. khác] 

DH13004146 24/08/2023 03/09/2023 

Giáo trình tội phạm học / Võ Thị 

Kim Oanh...[và những người 

khác] 

DH20000325 24/08/2023 03/09/2023 

7 D19VA01 1922290300012 Trần Đặng Minh Tú 

Một số phương pháp trong tổng 

hợp hữu cơ hiện đại / Đặng Chí 

Hiền 

DH17003734 08/04/2022 18/04/2022 

8 D19QN01 1923102050046 Lương Hoàng Phúc 

Giáo trình Luật hành chính Việt 

Nam / Nguyễn Cửu Việt (ch.b) và 

[nh.ng. khác] 

DH14003712 04/09/2020 14/09/2020 

9 D19LU03 1923801010249 Hồ Thị Mỹ Nhung 

Giáo trình giáo dục quốc phòng - 

an ninh. T.1 : Dùng cho sinh viên 

các trường Đại học, Cao đẳng / 

Đào Huy Hiệp và [nh. ng. khác] 

DH11005025 28/12/2020 27/04/2021 

10 D19QC01 1925106010148 Lại Thị Như Quỳnh 

Giáo trình kỹ thuật điện / Nguyễn 

Oánh (b.s) 
DH12005757 16/01/2021 26/01/2021 

Kỹ thuật điện/ Nguyễn Kim Đính DH10004178 16/01/2021 26/01/2021 

11 D20KHMT01 2024403010034 
Huỳnh Thị Kim 

Ngân 

Matlab và simulink cho kỹ sư / 

Nguyễn Quang Hoàng 
DH20003529 27/06/2024 17/07/2024 

Giáo trình phương pháp tính và 

Matlab : Lý thuyết, bài tập và 

chương trình minh hoạ : Dùng 

cho sinh viên khối các trường 

Khoa học Công nghệ / Lê Trọng 

Vinh, Trần Minh Toàn 

DH20003534 27/06/2024 17/07/2024  

12 Kinh Tế D18QT09 1823401010051 Huỳnh Tuấn Tú 

Luật doanh nghiệp/ Quốc hội 

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 

Nghĩa Việt Nam 

DH16000701 13/06/2020 23/06/2020 
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13 D20QTKD05 2023401010364 Đinh Thị Thu Hiền 

Giáo trình pháp luật đại cương : 

Dành cho sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng không chuyên 

ngành Luật / Mai Hồng Quỳ (chủ 

biên) và [nh.ng. khác] 

DH14004795 24/10/2020 03/11/2020 

14 D20QTKD09 2023401010450 
Phạm Trần Minh 

Thuận 

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa 

(chủ biên), Nguyễn Việt Long 
DH14004190 13/07/2023 02/08/2023 

15 D20TCNH09 2023402010597 
Hoàng Nguyễn Mai 

Khôi 

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 

: Lý thuyết, bài tập và bài giải / Lê 

Thị Mận 

DH12006207 31/05/2023 10/06/2023 

Marketing ngân hàng / Trịnh 

Quốc Trung(ch.b), Nguyễn Văn 

Sáu, Trần Hoàng Mai 

DH13000995 31/05/2023 10/06/2023 

Tài chính doanh nghiệp = 

Corporate finance / Stephen A. 

Ross, Randolph W. Westerfield, 

Jeffrey Jaffe... ; Vũ Việt Quảng 

(Biên dịch) 

DH18002411 22/05/2023 11/06/2023 

16 D20TCNH09 2023402011066 Hồ Quang Long 

Sách lược đầu tư của W.Buffett : 

Tổng kết lại một cách sinh động 

bí quyết đầu tư của huyền thoại cổ 

phiếu W. Buffett / Lí Thành Tư, 

Hạ Dịch Ân ; Tuệ Văn dịch 

DH18003653 08/03/2024 28/03/2024 

Đầu tư chất lượng: Sở hữu những 

công ty tốt nhất trong dài hạn / 

Lawrence A. Cunningham, 

Torkell T. Eide, Patrick 

Hargreaves ; Thu Uyên (d.) 

DH22001856 08/03/2024 28/03/2024 

17 D20KETO10 2023403010315 Hoàng Thị Thảo 

Thuế và kế toán thuế trong doanh 

nghiệp : Lý thuyết và thực hành / 

Phạm Đức Cường, Trần Mạnh 

Dũng 

DH20002782 16/06/2023 26/06/2023 
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18 D20KETO07 2023403010724 Phạm Thị Lâm Chi 

Kế toán chi phí : Dùng cho sinh 

viên khối ngành kinh tế / TS. 

Huỳnh Lợi 

DH11007986 07/10/2022 17/10/2022 

19 D20KETO09 2023403010873 Cao Thị Thuý Hà 

Thuế = Tax / Phạm Tấn Anh, 

Khúc Đình Nam, Nguyễn Thị 

Bình Minh và [nh.ng. khác] 

DH18003028 18/09/2023 28/09/2023 

20 
Kỹ thuật - Công 

nghệ 
D18DT03 1825202010181 Lê Nhân Chiến 

Điện tử công suất - Hướng dẫn sử 

dụng PSIM : Tự học PSIM bằng 

hình ảnh dùng cho các phiên bản 

9.0 - 10 - Hướng dẫn thực hành 

từng bước / Phạm Quang Huy, Lê 

Hoàng Minh, Lê Nguyễn Hồng 

Phong 

DH17003038 17/08/2019 27/08/2019 

Nguyên lý mạch tích hợp/ Tống 

Văn On 
DH10004281 17/08/2019 27/08/2019 

Kỹ thuật điện lạnh/ Nguyễn Văn 

Tài 
DH10004801 17/08/2019 27/08/2019 

21 

Ngoại ngữ 

D19AV03 1922202010051 
Lê Nguyễn Anh 

Bằng 

Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng 

tiếng Anh theo chủ điểm / Hồng 

Nhung (c.b); Mỹ Hương, Thanh 

Hải (h.đ) 

DH13005251 11/01/2020 21/01/2020 

Tiếng Anh dành cho người đi làm 

= Business Enghlish / Proud Poet 

Editorial Team; Nguyễn Thành 

Yến (dịch) 

DH19000275 04/01/2020 24/01/2020 

22 D20NNAN02 2022202010080 Trần Trúc Vy 
Hẹn em ngày đó / Guilluame 

Musso; Hương Lan dịch 
TPVH130511 11/11/2020 10/01/2021 

23 D20NNAN07 2022202010576 Trần Hoài Linh 

Đời như một trò đùa = Life is a 

joke / Gordon Javna, John Javna ; 

Đặng Ly (dịch) 

DH20000954 08/06/2022 18/06/2022 

24 D20NNTQ01 2022202040303 
Phạm Trần Ngọc 

Linh 

Văn hóa phong tục thế giới qua 

hình ảnh = Illustration of Fork 

Culture in the World / Nam Việt 

DH12001019 13/05/2021 23/05/2021 
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25 

Sư Phạm 

D20GDTH04 2021402020199 Đậu Thị Soa 

Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng 

giải toán tiểu học / Trần Diên 

Hiển 

GV13001369 25/10/2023 04/11/2023 

26 D20GDTH06 2021402020303 Lê Thị Cẩm Hà 

Dạy học phát triển năng lực môn 

Toán Tiểu học / Đỗ Đức thái chủ 

biên...[và những người khác] 

DH18004786 25/04/2024 05/05/2024 

Dạy và học tích cực : Một số 

phương pháp và kĩ thuật dạy học 

/ Nguyễn Lăng Bình (c.b), Đỗ 

Hương Trà 

DH18004982 25/04/2024 05/05/2024 

27 D20GDTH05 2021402020435 
Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

Âm nhạc căn bản : Nhạc lý - Tập 

đọc nhạc - Hát / Nguyễn Thị Lưu 

An, Nguyễn Bình An 

DH22000870 21/12/2022 31/12/2022 

28 D20GDTH04 2021402020437 
Nguyễn Thanh 

Thủy Ngân 

Cải cách giáo dục Nhật Bản / 

Ozaki Mugen; Nguyễn Quốc 

Vương (dịch); Văn Ngọc Thành 

(h.đ.) 

DH16001223 19/04/2021 09/05/2021 

Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật 

Bản : Giáo dục và giáo dục lịch sử 

trong cái nhìn so sánh Việt Nam - 

Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương 

DH17001222 19/04/2021 09/05/2021 

Tìm hiểu Luật Giáo dục 2005 / 

Chu Hồng Thanh, Nguyễn Huy 

Bằng, Lê Thị Kim Dung, Lê Thu 

Phương 

DH10012605 19/04/2021 09/05/2021 

Lịch sử giáo dục thế giới / Bùi 

Minh Hiển (ch.b), Nguyễn Quốc 

Trí 

DH14000918 19/04/2021 09/05/2021 

29 D20GDTH06 2021402020440 Phạm Thúy Ngân 

Giáo dục học : Tài liệu đào tạo 

giáo viên tiểu học trình độ cao 

đẳng và đại học sư phạm / 

Nguyễn Thị Quy 

DATH103367 19/04/2021 17/08/2021 

30 D20GDTH07 2021402020681 Trần Thảo Vy 
Đạo đức 5 : Sách giáo viên / Lưu 

Thu Thủy 
GK10004357 13/06/2022 11/10/2022 
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31 D20SPNV01 2021402170086 
Vũ Thị Thân 

Thương 

Hợp tuyển văn học Châu Mỹ. T.1/ 

Lê Huy Bắc 
DH10005779 02/08/2023 12/08/2023 

32 

Công nghiệp  

Văn hóa 

D20TKDH02 2022104030114 Lê Tuyết Phụng 

Nghệ thuật và tâm thức sáng tạo 

= Art and the creative 

consciousness / Graham Collier; 

Trịnh Lữ (dịch) 

DH19002929 08/04/2021 28/04/2021 

33 D20VAHO01 2022290300033 Từ Thu Hồng 

Hư từ tiếng Việt trên các bình 

diện ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ 

dụng / Bùi Minh Toán chủ 

biên...[và những người khác] 

DH18002575 06/09/2023 16/09/2023 

Túp liều bác Tom = Uncle Tom's 

cabin / Harriet Becher Stowe; Đỗ 

Đức Hiểu dịch 

TPVH120301 06/09/2023 06/10/2023 

34 D20DULI01 2028101010333 Hồ Thanh Trúc 

Lịch sử văn minh thế giới. Phần 

1, Cổ - Trung đại / Nguyễn Ngọc 

Dung, Ngô Hồng Điệp 

DH16003274 18/12/2020 28/12/2020 

35 
Phát triển  

Ứng dụng 

D20HOHO01 

2024401120049 
Nguyễn Phạm Thúy 

Linh 

Các phương pháp phân tích công 

cụ Hóa học hiện đại / Hồ Viết 

Quý 

DH14000553 22/12/2022 01/01/2023 

D20HOHO01 
Giáo trình hóa học xanh / Phan 

Thanh Sơn Nam 
DH14003393 22/12/2022 01/01/2023 

Danh mục gồm 35 sinh viên./. 

 

- TRUNG TÂM HỌC LIỆU - 


